
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      Số:             

V/v đăng tải danh sách người 

hành nghề bổ sung của cơ sở 

khám, chữa bệnh Bệnh viện đa 

khoa tỉnh tháng 8 năm 2023 

       Đắk Nông, ngày      tháng 9 năm 2023 

     

                               Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo 

quy định tại điểm b, khoản 3, điều 15 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh bổ sung của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế như sau: 

(danh sách gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức 

được biết./. 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (P/hợp);                  

- Thanh tra Sở; 

- TTYT các huyện, TP; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG TẢI BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ KCB CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số: ….../SYT-NVYD ngày …...tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

Stt 

Họ và tên  

người hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian 

đăng kí hành 

nghề tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên 

môn  

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

1 Đoàn Minh Dũng 
003465/ĐNO-

CCHN 
Khám chữa bệnh ngoại khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

ngoại khoa 

2 Hà Thị Nguyệt 
002185/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Cao đẳng điều dưỡng theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

HSTC-CĐ 

3 Nguyễn Thị Thảo 
003471/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

4 Nguyễn Thị An 
003484/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 



5 Nguyễn Thị Thảo 
003471/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

6 Nguyễn Thị Dung 
003488/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

7 Đỗ Thị Phượng 
003334/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

8 Lê Thị Phương Thanh 
003485/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 



9 Lường Thị Chung 
003482/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

10 Lê Thị Hoa 
003490/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

11 Vũ Thị Hải 
003491/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

Truyền Nhiễm 

12 Đặng Thị Thanh Tâm 
003489/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 



13 
Nguyễn Thị Hiền 

Trang 

003487/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

14 Hoàng Thị Lam Kiều 
003483/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

15 Phạm Thanh Hoàng 
003498/ĐNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

sản phụ khoa 

16 Nguyễn Văn Lanh 
003318/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

RHM 

17 Đặng Thị Huyền 
003319/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

RHM 



18 Nguyễn Thị Huyền 
003317/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

RHM 

19 Lê Hoài An 
003445/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

CĐHA 

20 Bùi Xuân Ba 
003444/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

CĐHA 

21 Nguyễn Thu Trang 
003463/ĐNO- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

CĐHA 

22 Phan Tuấn Nam 
003509/ĐNO-

CCHN 
khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

ngoại khoa 



23 Lê Thị Thu Hương 
003486/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015 TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2025 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa Nhi 

24 Trương Đình Phú 
003446/ĐNO-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

GMHS 

25 Trần Vũ Thục Trinh 
003442/ĐNO-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

Sản phụ khoa 
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